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	Số: 1649/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 213/TTr-SLĐTBXH ngày 18/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 27/5/2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ253);
- Lưu: VT, Tu8/10.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Hồng Quân


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Công bố  kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Người có công

	1
	Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

	2
	Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

	3
	Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

	4
	Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

	II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	5
	Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

	6
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

	7
	Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

	III. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, quan hệ lao động

	8
	Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

	9
	Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền


2. Danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi

	1
	T-CMU-287116-TT
	Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
	Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết  định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

	2
	T-CMU-287118-TT
	Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
	

	3
	T-CMU-287131-TT
	Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
	

	4
	T-CMU-287136-TT
	Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
	

	5
	T-CMU-287137-TT
	Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
	

	6
	T-CMU-287139-TT
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
	

	7
	T-CMU-287141-TT
	Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
	

	8
	T-CMU-287143-TT
	Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
	

	9
	T-CMU-287144-TT
	Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


1. Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

1.1. Trình tự thực hiện:

- Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


- Bước 1: Người được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đối với các trường hợp đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm các giấy tờ sau:


+ Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);


+ Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.


- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm:


+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định, có trách nhiệm lập danh sách cấp Sổ theo dõi (mẫu số 05-CSSK) kèm các giấy tờ liên quan gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;


+ Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.


+ Lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK) và phát Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (sau đây gọi tắt là Sổ theo dõi, mẫu số 08-CSSK) cho đối tượng.


- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


+ Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để phát cho đối tượng.


+ Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để hoàn thiện theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


- Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);


- Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

1.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày.


1.5. Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan.


1.6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

1.7. Phí, lệ phí: Không.

1.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 04-CSSK: Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

1.9. Yêu cầu, điều kiện: Không.

1.10. Kết quả thực hiện: Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hìnhđối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

Mẫu số 04 - CSSK


(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ


 Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế về cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình)

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………

2. Năm sinh: ………………………………………………............................................

3. Đang hưởng trợ cấp: ………………………………………........................................

4. Nơi quản lý trợ cấp: ………………………………………………..............................

5. Số Hồ sơ: .....……………………………………………………….............................

6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) ...% (Bằng chữ: ……………………)


Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội lập Sổ theo dõi cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình như sau:

		Số TT

		Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ



		1

		 



		2

		 



		…

		 



		 Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
……………………………….
……………………………….
..., ngày ... tháng ... năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

		…….., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)





 Ghi chú:

- UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.

- Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

2. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

2.1. Trình tự thực hiện:

- Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


- Bước 1: Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:


a) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, gồm các giấy tờ sau:


- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;


- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;

- Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ;


Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.


b) UBND cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ.


c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn di chuyển hài cốt liệt sĩ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).


Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.


- Bước 2: Nơi quản lý mộ liệt sĩ:


a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các giấy tờ theo quy định để giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ;


b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:


- Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ hoặc UBND cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);


- Lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ;


- Lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.


- Kiểm tra thủ tục, căn cứ giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.


- Bước 3: Nơi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ:


a) UBND cấp xã có trách nhiệm:


- Tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ;


- Xác nhận việc an táng mộ liệt sĩ do gia đình quản lý theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ (mẫu số 15-MLS).


b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý mộ chuyển đến trong hồ sơ quản lý mộ liệt sĩ.


+ Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ căn cứ xác nhận của UBND cấp xã về việc an táng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý thực hiện chi hỗ trợ theo quy định cho thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ, gồm:


- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;


- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;


- Một trong các giấy tờ sau: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ;

2.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

2.5. Đối tượng thực hiện: Thân nhân liệt sĩ.

2.6. Cơ quan thực hiện: UBND xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


2.7. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS).

2.8. Kết quả thực hiện: Hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân.

2.9. Lệ phí: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 


- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.


Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

Mẫu số 12-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội1


Họ và tên: 
Năm sinh


Chỗ ở hiện nay: 


Số CMTND
 Ngày cấp
Nơi cấp


Quan hệ với liệt sĩ: 


Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ: 
Năm sinh 


Nguyên quán: xã
huyện
tỉnh


Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày
tháng
năm


Hy sinh ngày
tháng
năm
tại


Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do:2

( Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
thông báo tại


giấy báo tin mộ liệt sĩ số
ngày
tháng
năm


( Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã



huyện 
tỉnh 
cung cấp.

Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã



huyện 
tỉnh 
Vị trí mộ liệt sĩ số ............ hàng mộ liệt sĩ ............... ở lô mộ liệt sĩ số ................ Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ ...........................................................................................về an tảng tại nghĩa trang ...................................................................................................

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./.

...... ngày ........ tháng ......... năm ..........
              ........ngày ...... tháng ...... năm ............


Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:


1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ.


2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầu đủ thông ti vào chỗ trống.

3. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

3.1. Trình tự thực hiện:


- Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


- Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ lập hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.


- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT). Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.


- Bước 3: Nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sĩ, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ giấy giới thiệu có trách nhiệm xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sĩ.


- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.


3.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ, gồm:


- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS);


- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;


- Một trong các giấy tờ sau:


+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;


+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;


+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

3.5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

3.6. Đối tượng thực hiện: Thân nhân liệt sĩ.

3.7. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

3.10. Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu đi thăm, viếng mộ liệt sĩ.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 


- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

Mẫu số 11-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ


Kính gửi:  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội1 



Họ và tên: 
Năm sinh


Chỗ ờ hiện nay: 


Số CMTND ........................................ Ngày cấp .................................... Nơi cấp


Quan hệ với liệt sĩ: 


Tôi xin trình bày như sau: Liệt sĩ:
Năm sinh


Nguyên quán: xã ................................... huyện ........................................ tỉnh


Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ............ tháng .............. năm 


Hy sinh ngày ............ tháng ............. năm ............................ tại 


Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2


( Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ................................................................. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ................ ngày .......... tháng .......... năm ..........

( Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã .............................................. huyện ....................................... tỉnh .................................................... cung cấp.

( Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

( Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại 


( Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ....................................................................................................

Đi cùng tôi có ................... người:

Họ và tên người thứ 1 :
Năm sinh



Số CMTND ................................. Ngày cấp .................................... Nơi cấp


Họ và tên người thứ 2 :
Năm sinh



Số CMTND ........................................ Ngày cấp .................................... Nơi cấp


Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội .................................................... tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thuơng binh và Xã hội.


.......... ngày ....... tháng ........ năm ...........
.......ngày ........ tháng ........ năm ..........


Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ 

2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống.

4. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

4.1. Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


- Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ đề nghị của đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình để cấp giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng đến cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng gần nhất (mẫu số 03-GGT).


- Bước 2: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng.


4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ, gồm: Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

4.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

4.5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.6. Đối tượng thực hiện: Đối tượng người có công.

4.7. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

4.10. Kết quả thực hiện: Tiền hỗ trợ đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, phục hồi chức năng.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 


- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

5. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

5.1. Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng gửi văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ.


Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ.


5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ, gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng.


5.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng.


5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ giúp của Chủ tịch UBND cấp huyện.


5.8. Lệ phí: Không.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

6. Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.

6.1. Trình tự thực hiện:

- Cơ sở lập hồ sơ theo quy định, nộp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động.


Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải thông báo cho cơ sở biết để hoàn thiện hồ sơ.


Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.


6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) hồ sơ, gồm:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép;


- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở;


- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định (như nêu tại mục “Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính”.

6.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động.


6.8. Lệ phí: Không.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.


- Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;


- Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng các yêu cầu sau: có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.


- Trường hợp cơ sở chăm sóc người khuyết tật có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải bảo đảm các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010;


- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định hướng dẫn một số điều Luật người khuyết tật;

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.


Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

7. Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

7.1. Trình tự thực hiện:

- Cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi lập hồ sơ theo quy định, nộp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.


7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (môt) bộ, gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;


- Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép);


- Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

7.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở chăm sóc thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh về nội dung.


7.8. Lệ phí: Không.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010;


- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định hướng dẫn một số điều Luật người khuyết tật;


- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.


Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

8. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

8.1. Trình tự thực hiện:

- Thời gian nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.


8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ, gồm: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.


8.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8.8. Phí, lệ phí: Không.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8.10. Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.


8.11. Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động.


Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi

9. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

9.1. Trình tự thực hiện:

Thời gian nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định) cụ thể như sau:


- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.


- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.


- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch UBND cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.


- Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch UBND cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.


9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ, gồm: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.


9.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động..

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.


9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND cấp huyện.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch UBND cấp huyện.


9.8. Phí, lệ phí: Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9.10. Yêu cầu, điều kiện: Tranh chấp lao động về quyền.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Bộ luật Lao động.

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi
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